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Tuyên Quang, ngày 12 tháng 3  năm 2020


KẾ HOẠCH
Huy động trẻ đi nhà trẻ năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

Căn cứ Nghị quyết số 73-NQ/TU ngày 10/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Nghị quyết 73-NQ/TU);
Căn cứ Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 
Căn cứ Kết luận số 542-KL/TU ngày 15/01/2020 của Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 (khóa XVI) nhiệm kỳ 2015-2020;
Căn cứ Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;
Căn cứ Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND);
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch huy động trẻ đi nhà trẻ năm 2020, cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
- Củng cố, phát triển giáo dục mầm non với quy mô hệ thống trường, nhóm, lớp hợp lý, đẩy mạnh phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập; cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục, nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ.
- Nâng cao tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho trẻ em dưới 03 tuổi được đi nhà trẻ, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục theo Chương trình giáo dục mầm non để giúp đỡ trẻ phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ và thẩm mỹ hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách.
2. Mục tiêu cụ thể
- Đến hết tháng 12/2020, tỷ lệ huy động trẻ dưới 03 tuổi đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh đạt từ 35,6% trở lên; tỷ lệ trẻ nhà trẻ ngoài công lập đạt từ 8,5% trở lên.
- Đảm bảo đủ định mức giáo viên mầm non theo tỷ lệ 2,0 giáo viên/nhóm trẻ; 2,0 giáo viên/lớp đối với mẫu giáo; đội ngũ giáo viên đảm bảo về chất lượng đáp ứng nhu cầu huy động trẻ dưới 03 tuổi đi nhà trẻ.
- Tỷ lệ trẻ được học 02 buổi/ngày đạt 100%.
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Nâng cao tỷ lệ huy động trẻ em dưới 03 tuổi đi nhà trẻ
Thực hiện đồng bộ các giải pháp, huy động sự tham gia tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương từ tỉnh đến cơ sở, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân; tuyên truyền, vận động nhân dân đưa trẻ dưới 03 tuổi đi nhà trẻ,  phấn đấu đến hết năm 2020 tỷ lệ huy động trẻ dưới 03 tuổi đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh đạt từ 35,6% trở lên, tỷ lệ trẻ nhà trẻ ngoài công lập đạt từ 8,5% trở lên (Chi tiết tại Biểu số 01 kèm theo).
2. Phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non 
- Củng cố, phát triển mạng lưới trường, lớp mầm non phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu huy động trẻ đi nhà trẻ; tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án sắp xếp lại điểm trường, lớp học gắn với bố trí số lượng người làm việc đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017-2021 ban hành kèm theo Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Tập trung triển khai các giải pháp tăng tỉ lệ huy động trẻ nhà trẻ ngoài công lập. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Tăng cường tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân thành lập các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập; khuyến khích thành lập và mở rộng loại hình trường mầm non dân lập, tư thục, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập ở những nơi có điều kiện để đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của nhân dân; ưu tiên cho các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập mượn, thuê tài sản công (nhà văn hóa hoặc các điểm trường không sử dụng sau dồn ghép, ...).
3. Phát triển đội ngũ giáo viên mầm non 
- Tiếp tục rà soát, đánh giá, phân loại đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh, nhu cầu bổ sung giáo viên mầm non hợp đồng; sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non đảm bảo yêu cầu đủ về số lượng, chuẩn về trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; ưu tiên phân bổ chỉ tiêu biên chế giáo viên mầm non cho các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.
- Tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 được phê duyệt tại Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 08/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ. 
- Tiếp tục thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với giáo viên mầm non; quan tâm tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để động viên, khuyến khích giáo viên cống hiến tốt hơn nữa cho công tác giáo dục trẻ.
- Bố trí giáo viên mầm non bảo đảm đáp ứng mục tiêu huy động trẻ nhà trẻ đi nhà trẻ năm 2020 (Chi tiết tại Biểu số 2a và 2b kèm theo). 

4. Đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục mầm non công lập
- Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có; rà soát, xác định cơ sở vật chất có thể sử dụng khi thực hiện Đề án sắp xếp lại điểm trường, lớp học gắn với bố trí số lượng người làm việc đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017-2021; tập trung xây dựng, sửa chữa số phòng học còn thiếu, huy động sử dụng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố, nhà công vụ giáo viên,... khắc phục tạm thời tình trạng thiếu phòng học đảm bảo an toàn, đủ phòng học.
- Khẩn trương hoàn thiện 46 phòng lớp học đã được cấp kinh phí đầu tư năm 2019. Tiếp tục ưu tiên đầu tư xây dựng 51 phòng lớp học, 42 nhà bếp, 29 công trình nước sạch; trang cấp 139 bộ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị tối thiểu cho các nhóm trẻ nhà trẻ (Chi tiết tại Biểu số 03, 04, 05 kèm theo).
- Đầu tư xây dựng phòng học kiên cố tại các điểm trường chính; tại các điểm trường lẻ thực hiện theo phương thức nhà nước và nhân dân cùng làm (Trong đó, nhà nước hỗ trợ 150 triệu đồng/phòng, còn lại huy động đóng góp của nhân dân đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương). 
- Bố trí đủ quỹ đất để xây dựng cơ sở hạ tầng cho các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn ở những vị trí thuận lợi, phù hợp với yêu cầu phát triển và quy định của Điều lệ trường mầm non.
5. Đẩy mạnh công tác truyền thông về phát triển giáo dục mầm non
- Phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả Nghị quyết 73-NQ/TU, Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về giáo dục mầm non; phong trào“Toàn dân đưa trẻ đến trường”, trọng tâm là vận động cha, mẹ đưa trẻ trong độ tuổi nhà trẻ đến trường.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh về chủ trương và sự cần thiết của việc huy động trẻ đi nhà trẻ nhằm tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động, góp phần đạt được mục tiêu huy động trẻ dưới 03 tuổi đi nhà trẻ đã đề ra. 
[bookmark: _GoBack]- Đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền về chủ trương và các giải pháp huy động trẻ em dưới 03 tuổi đi nhà trẻ. Các cơ quan quản lí giáo dục và các cơ sở giáo dục mầm non chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương để làm tốt công tác tuyên truyền vận động trẻ đi nhà trẻ; kịp thời biểu dương các cá nhân, tổ chức có sáng kiến, có thành tích và nhiều đóng góp trong thực hiện nhiệm vụ huy động và chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.
- Tiếp tục tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 73-NQ/TU; Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND.

6. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ 
- Nâng cao chất lượng việc thực hiện Chương trình giáo dục mầm non theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, đặc biệt chú trọng công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em dưới 03 tuổi và trẻ em tại các nhóm trẻ độc lập, tư thục trên địa bàn, bảo đảm tất cả trẻ em dưới 03 tuổi có nhu cầu đều được đến trường để tạo điều kiện cho trẻ phát triển toàn diện.
- Duy trì 100% số trẻ đến trường được học 02 buổi/ngày; nâng cao tỷ lệ trẻ được ăn trưa tại trường; tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình Sữa học đường để góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ mầm non. 
7. Đổi mới công tác quản lý giáo dục mầm non
- Thực hiện phân cấp quản lý giáo dục theo hướng phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền gắn với trách nhiệm và tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục mầm non.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết 73-NQ/TU, Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND; việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với giáo viên và trẻ nhà trẻ; việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non theo quy định. Kiểm tra, chấn chỉnh các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập đảm bảo hoạt động theo đúng giấy phép, đúng quy định về điều kiện tổ chức, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ; kiên quyết thu hồi giấy phép của các cơ sở không đảm bảo điều kiện theo quy định.
- Đẩy mạnh đổi mới công tác quản lý giáo dục theo hướng đáp ứng các quy định chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức đánh giá chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non theo Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018; đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non theo Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
8. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa đối với giáo dục mầm non
- Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức, cá nhân trong vận động nhân dân đưa trẻ trong độ tuổi nhà trẻ đến trường, đóng góp nhân lực, trí lực và vật lực cho sự nghiệp phát triển giáo dục mầm non ở địa phương, đặc biệt là phát triển hệ thống các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập. 
- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu cho trẻ mẫu giáo dưới 05 tuổi và trẻ nhà trẻ, đặc biệt là các công trình nhà bếp, công trình vệ sinh và nước sạch.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Nhu cầu vốn: Khái toán tổng nhu cầu vốn thực hiện năm 2020: 37.923 triệu đồng. Trong đó:
a) Đầu tư cơ sở vật chất:
- Xây dựng phòng lớp học (51 phòng):            22.404 triệu đồng.
- Xây nhà bếp (42 nhà):                                      4.200 triệu đồng.
- Xây công trình nước sạch (29 công trình):       1.450 triệu đồng.
b) Mua sắm thiết bị, đồ dùng tối thiểu (139 bộ):  9.869 triệu đồng.
2. Nguồn vốn
	a) Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất 51 phòng học:  22.404 triệu đồng. Nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2020.
b) Mua sắm thiết bị đồ dùng tối thiểu (139 bộ): 9.869 triệu đồng. 
Nguồn kinh phí đã được giao tại Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. 
c) Nhà bếp, công trình vệ sinh và nước sạch
Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất 42 nhà bếp, 29 công trình nước sạch:  Nguồn vốn ngân sách Trung ương (các chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia), ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thành phố theo phân cấp xây dựng theo kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch; hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện; kịp thời tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung các nội dung phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tham mưu, đề xuất Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025 trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025; kế hoạch xây dựng phòng lớp học, nhà bếp, nhà vệ sinh và công trình nước sạch cho các trường mầm non giai đoạn 2021-2025 đáp ứng nhu cầu huy động trẻ đi nhà trẻ và mẫu giáo. 
- Tổ chức bồi dưỡng thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp cho giáo viên mầm non. 
- Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn chi tiết việc thành lập cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập (trường, nhà trẻ, nhóm trẻ) theo đúng quy định của pháp luật.
- Tổng hợp tiến độ xây dựng phòng lớp học, nhà bếp, công trình nước sạch, mua sắm đồ dùng, thiết bị dạy học, kinh phí thực hiện, giáo viên và tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ theo từng tháng; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện theo tháng, hằng quý, 6 tháng, năm theo quy định.
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 73-NQ/TU  đảm bảo ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả. 
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư
Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh huy động các nguồn vốn để đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu huy động trẻ đi nhà trẻ theo Kế hoạch.
3. Sở Tài chính
- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí xây dựng phòng học, kinh phí mua sắm thiết bị, đồ dùng tối thiểu và kinh phí chi trả chế độ, chính sách cho giáo viên bảo đảm tiến độ thực hiện Kế hoạch.
- Hướng dẫn tổ chức, cá nhân việc thuê, mượn tài sản công để thành lập các nhóm trẻ, nhà trẻ theo đúng quy định.
4. Sở Nội vụ 
Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với cán bộ quản lý giáo dục tại các trường mầm non công lập và kế hoạch tuyển dụng viên chức hằng năm phù hợp với yêu cầu huy động trẻ dưới 03 tuổi đi nhà trẻ theo lộ trình của Đề án huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh; tham mưu giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục mầm non hằng năm, đảm bảo bố trí hợp lý số lượng người làm việc theo từng năm học trên cơ sở tổng số lượng người làm việc được Bộ Nội vụ thẩm định.
5. Sở Y tế
Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng và hoàn thiện các chương trình dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng lồng ghép trong đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non; kiểm tra, giám sát công tác chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng trong các cơ sở giáo dục mầm non; phổ biến kiến thức, kỹ năng và cung cấp dịch vụ chăm sóc, giáo dục tại gia đình; triển khai hiệu quả Chương trình Sữa học đường; kiểm tra, đánh giá sức khỏe của trẻ em theo quy định. 
6. Sở Xây dựng
- Chủ trì tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh dự toán xây dựng nhà lớp học mầm non theo Nghị quyết số 73-NQ/TU ngày 10/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2020 theo mẫu thiết kế đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1360/QĐ-UBND ngày 25/11/2019.
- Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn chi tiết hồ sơ, thủ tục xây dựng công trình các phòng xây mới để được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND đối các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập.

7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn và tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật về bảo vệ trẻ em; hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em và việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non và tại cộng đồng; tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 29/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Đề án "Chăm sóc vì sự phát triển toàn diện của trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018-2025" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 
8. Sở Tài nguyên và Môi trường
- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố bố trí quỹ đất xây dựng các cơ sở giáo dục mầm non theo hướng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
- Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn trình tự, thủ tục liên quan đến đất đai trong việc thực hiện chính sách quy định tại Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND đối với từng loại hình cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập (trường, nhà trẻ, nhóm trẻ).
9. Sở Thông tin và Truyền thông
Chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông của tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc huy động trẻ đi nhà trẻ; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các gương điển hình trong thực hiện Kế hoạch gắn với việc tôn vinh các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong thực hiện Kế hoạch và các thầy giáo, cô giáo hết lòng vì học sinh thân yêu.
10. Trường Đại học Tân Trào
Chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn của đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục mầm non và Luật Giáo dục năm 2019.
11. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
- Căn cứ vào Kế hoạch này, khẩn trương xây dựng kế hoạch chỉ đạo, triển khai thực hiện việc huy động trẻ đi nhà trẻ năm 2020 phù hợp với điều kiện thực tế địa phương; giao cụ thể chỉ tiêu huy động trẻ nhà trẻ công lập và ngoài công lập cho từng xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn quản lý; kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch ở các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn quản lý; tổng hợp báo cáo tiến độ xây dựng phòng lớp học, nhà bếp, công trình nước sạch, mua sắm đồ dùng, thiết bị dạy học, kinh phí thực hiện, giáo viên và tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ theo từng tháng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp) theo quy định.
- Cân đối bố trí ngân sách địa phương để đầu tư xây dựng phòng học và các công trình phụ trợ, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học đáp ứng yêu cầu huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn theo kế hoạch, ưu tiên cho các nhóm, lớp mới huy động; tăng cường các giải pháp huy động nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác để hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2020.
- Quy hoạch quỹ đất cho các trường, điểm trường mầm non đảm bảo đủ diện tích, mặt bằng theo quy định, thuận lợi cho nhân dân trong việc đưa, đón trẻ.
- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non từng bước nâng cao chất lượng dinh dưỡng cho trẻ; tăng tỷ lệ trẻ nhà trẻ ăn trưa tại trường; triển khai hiệu quả Chương trình Sữa học đường ở các trường mầm non và tiểu học trên địa bàn.
12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội
- Đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện Kế hoạch gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; huy động các nguồn lực phục vụ công tác huy động trẻ; tham gia giám sát, phản biện, tham vấn, kiến nghị đối với các cơ quan nhà nước trong thực hiện Kế hoạch. 
- Liên đoàn Lao động tỉnh: Tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân viên lao động có con trong độ tuổi đi nhà trẻ, đặc biệt ở các khu công nghiệp; vận động các doanh nghiệp, công ty trên địa bàn tham gia đóng góp nâng cao tỷ lệ huy động và các điều kiện chăm sóc, giáo dục trẻ.
- Tỉnh đoàn Tuyên Quang: Chỉ đạo các cơ sở Đoàn đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực đưa trẻ trong độ tuổi nhà trẻ đến trường; tham gia các hoạt động giáo dục, chăm sóc trẻ tại địa phương. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan liên quan huy động các nguồn lực phục vụ công tác huy động trẻ và xây dựng, tu bổ cơ sở vật chất các cơ sở giáo dục mầm non.
- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa của việc huy động trẻ dưới 3 tuổi đi nhà trẻ tới các hội viên; vận động phụ nữ cho con dưới 03 tuổi đi nhà trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non; vận động hội viên tích cực tham gia hỗ trợ các hoạt động giáo dục, chăm sóc trẻ tại địa phương, nhất là công tác tổ chức ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục mầm non.
- Hội Khuyến học tỉnh: Phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và các địa phương tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về công tác huy động trẻ dưới 03 tuổi đi nhà trẻ gắn với xây dựng phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh. Làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; vận động các cơ quan đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các hội viên tích cực tham gia đóng góp xây dựng xã hội học tập, và thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch. 
Yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện Kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp) chỉ đạo, giải quyết./.  
	
Nơi nhận: (
(Báo cáo)
)
 (
(báo cáo)
)- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND huyện, thành phố;
- Hội Khuyến học tỉnh;
- Chánh VP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Trưởng phòng: KGVX, NC, TH;
- Chuyên viên: NC (Thống), TC (Huy);
- Lưu: VT, KGVX (Bắc).
	
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


Đã ký




Nguyễn Thế Giang
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	Biểu 01
KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG TRẺ DƯỚI 3 TUỔI ĐI NHÀ TRẺ NĂM 2020

	(Kèm theo Kế hoạch số: 30/KH-UBND ngày 12/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)


	TT
	Huyện, thành phố
	Thực hiện năm 2019
	Kế hoạch năm 2020

	
	
	Dân  số trẻ em trong độ tuổi (dưới 3 tuổi)
	Số trẻ em trong độ tuổi đi học tại các cơ sở giáo dục mầm non
	Dân  số trẻ em trong 
độ tuổi  (dưới 3 tuổi)
	Số trẻ em trong độ tuổi đi học tại các cơ sở giáo dục mầm non
	Số trẻ tăng, giảm so với năm 2019

	
	
	
	Tổng số nhóm
	Tổng số trẻ
	Tỷ lệ huy động 
(%)
	Bình quân trẻ/
nhóm
	Trong đó
	
	Tổng số nhóm
	Tổng số trẻ
	Tỷ lệ huy động 
(%)
	Bình quân trẻ/
nhóm
	Trong đó
	

	
	
	
	
	
	
	
	Công lập
	Ngoài công lập
	
	
	
	
	
	Công lập
	Ngoài công lập
	

	
	
	
	
	
	
	
	Số trẻ
	Tỷ lệ
	Số trẻ
	Tỷ lệ
	
	
	
	
	
	Số trẻ
	Tỷ lệ
	Số trẻ
	Tỷ lệ
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	1
	Lâm Bình
	1.406
	22
	425
	30,2
	19,3
	379
	89,2
	46
	10,8
	1.804
	28
	561
	31,1
	20
	511
	91,1
	50
	8,9
	136

	2
	Na Hang
	1.777
	44
	662
	37,3
	15,0
	616
	93,1
	46
	6,9
	2.187
	48
	830
	38
	17,3
	770
	92,8
	60
	7,2
	168

	3
	Chiêm Hóa
	5.594
	84
	1919
	34,3
	22,8
	1.813
	94,5
	106
	5,5
	6.220
	94
	2150
	34,6
	22,9
	2.010
	93,5
	140
	6,5
	231

	4
	Hàm Yên
	5.504
	49
	1157
	21,0
	23,6
	1.056
	91,3
	101
	8,7
	6.028
	77
	1505
	25
	19,5
	1.365
	90,7
	140
	9,3
	348

	5
	Yên Sơn
	6.554
	165
	2557
	39,0
	15,5
	2.521
	98,6
	36
	1,4
	7.038
	160
	2750
	39,1
	17,2
	2.635
	95,8
	115
	4,2
	193

	6
	Sơn Dương
	8.351
	117
	2440
	29,2
	20,9
	2.345
	96,1
	95
	3,9
	8.788
	126
	2776
	31,6
	22
	2.616
	94,2
	160
	5,8
	336

	7
	TP. Tuyên Quang
	4.330
	98
	2112
	48,8
	21,6
	1.531
	72,5
	266
	12,6
	4.910
	102
	2576
	52,5
	25,3
	2.126
	82,5
	450
	17,5
	464

	Tổng
	33.516
	579
	11.272
	33,6
	19,5
	10.261
	91,0
	696
	6,2
	36.975
	635
	13.148
	35,6
	20,7
	12.033
	91,5
	1.115
	8,5
	1.876

	Ghi chú: 
Đã điều chỉnh số liệu của Yên Sơn và TP. Tuyên Quang sau điều chỉnh địa giới hành chính (TT. Tân Bình, xã Kim Phú, xã Phú Lâm chuyển về TP. Tuyên Quang)

	Biểu 2a
ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN MẦM NON NĂM 2019
(Kèm theo Kế hoạch số: 30/KH-UBND ngày 12/3 /2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)





	TT
	Huyện, thành phố
	Thực hiện năm 2019

	
	
	Số trẻ trong độ tuổi
	Số nhóm, lớp
	Tổng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 
	Lãnh đạo (HT, PHT)
	Giáo viên
	Nhân viên

	
	
	
	Nhà trẻ
	Mẫu giáo
	
	
	Tổng GV
	Nhà trẻ
	Mẫu giáo
	

	
	
	Nhà trẻ
	Mẫu giáo
	Số nhóm
	Số trẻ
	Tỉ lệ huy động %
	Bình quân trẻ /nhóm
	Số lớp
	Số trẻ
	Tỉ lệ huy động %
	Bình quân Trẻ/lớp
	
	
	
	Tổng NT
	Biên chế
	Hợp đồng
	Tỉ lệ GV /nhóm
	Tổng MG
	Biên chế
	Hợp đồng
	Tỉ lệ GV /lớp
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	1
	Lâm Bình
	1.406
	1.994
	22
	425
	30,2
	19,3
	82
	1.975
	99
	24,1
	207
	20
	187
	37
	17
	20
	1,68
	150
	111
	39
	1,8
	 

	2
	Na Hang
	1.777
	2.670
	44
	662
	37,3
	15,0
	123
	2.628
	98
	21,4
	286
	28
	253
	69
	29
	40
	1,57
	184
	121
	63
	1,5
	5

	3
	Chiêm Hóa
	5.594
	7.742
	84
	1.919
	34,3
	22,8
	281
	7.652
	99
	27,2
	707
	77
	626
	160
	76
	84
	1,9
	466
	220
	246
	1,7
	4

	4
	Hàm Yên
	5.504
	7.754
	49
	1.157
	21,0
	23,6
	258
	7.742
	100
	30
	624
	50
	574
	92
	29
	63
	1,88
	482
	276
	206
	1,9
	0

	5
	Yên Sơn
	6.554
	10.026
	165
	2.557
	39,0
	15,5
	377
	9.935
	99
	26,4
	1.007
	90
	909
	258
	85
	173
	1,56
	651
	188
	463
	1,7
	8

	6
	Sơn Dương
	8.351
	11.569
	117
	2.440
	29,2
	20,9
	356
	11.283
	98
	31,7
	1.001
	69
	932
	224
	108
	116
	1,91
	708
	482
	226
	2
	 

	7
	TP. Tuyên Quang
	4.330
	6.129
	98
	2.112
	48,8
	21,6
	168
	6.129
	100
	36,5
	592
	42
	542
	174
	38
	136
	1,78
	368
	108
	260
	2,2
	8

	Tổng
	33.516
	47.884
	579
	11.272
	33,6
	19,5
	1.645
	47.344
	99
	28,8
	4.424
	376
	4.023
	1.014
	382
	632
	1,8
	3.009
	1.506
	1.503
	1,83
	25



Biểu 2b
NHU CẦU GIÁO VIÊN MẦM NON NĂM 2020
(Kèm theo Kế hoạch số: 30/KH-UBND ngày 12/3 /2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

	TT
	Huyện, thành phố
	 Nhu cầu giáo viên  năm 2020

	
	
	Số trẻ trong độ tuổi
	Số nhóm, lớp
	Tổng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 
	Lãnh đạo (HT, PHT)
	Giáo viên
	

	
	
	
	Nhà trẻ
	Mẫu giáo
	
	
	Tổng GV
	Nhà trẻ
	Mẫu giáo
	

	
	
	Nhà trẻ
	Mẫu giáo
	Số nhóm
	Số trẻ
	Tỉ lệ huy động %
	Bình quân trẻ /nhóm
	Số lớp
	Số trẻ
	Tỉ lệ huy động %
	Bình quân Trẻ/lớp
	
	
	
	Tổng NT
	Biên chế
	Hợp đồng
	Tỉ lệ GV /nhóm
	Tổng MG
	Biên chế
	Hợp đồng
	Tỉ lệ GV /lớp
	Nhân viên

	1
	2
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46

	1

	Lâm Bình
	1.804
	2.048
	111
	28
	561
	31,1
	20
	83
	2.040
	100
	25
	242
	20
	222
	56
	2
	166
	2,0
	35
	19
	16
	0

	2
	Na Hang
	2.187
	2.531
	170
	48
	830
	38,0
	17,3
	122
	2.498
	99
	20
	373
	28
	340
	96
	2
	244
	2,0
	87
	27
	60
	5

	3
	Chiêm Hóa
	6.220
	7.769
	382
	94
	2.150
	34,6
	22,9
	288
	7.769
	100
	27
	845
	77
	764
	188
	2
	576
	2,0
	138
	28
	110
	4

	4
	Hàm Yên
	6.028
	7.792
	339
	77
	1.505
	25,0
	19,5
	262
	7.788
	100
	30
	728
	50
	678
	154
	2
	524
	2,0
	104
	62
	42
	0

	5
	Yên Sơn
	7.038
	8.690
	500
	160
	2.750
	39,1
	17,2
	340
	8.679
	100
	26
	1.093
	85
	1.000
	320
	2
	680
	2,0
	91
	62
	29
	8

	6
	Sơn Dương
	8.788
	11.367
	490
	126
	2.776
	31,6
	22
	364
	11.286
	99
	31
	1.049
	69
	980
	252
	2
	728
	2,0
	48
	28
	20
	0

	7
	TP. Tuyên Quang
	4.910
	6.705
	306
	102
	2.576
	52,5
	25,3
	204
	6.698
	100
	33
	667
	47
	612
	204
	2
	408
	2,0
	70
	30
	40
	8

	Tổng
	36.975
	46.902
	2.298
	635
	13.148
	35,6
	20,7
	1.663
	46.758
	100
	28
	4.997
	376
	4.596
	1.270
	2
	3.326
	2,0
	573
	256
	317
	25


Biểu 03
NHU CẦU CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ DẠY HỌC NĂM 2020
(Kèm theo Kế hoạch số: 30/KH-UBND ngày 12/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

	TT
	Huyện, thành phố
	Cơ sở vật chất hiện có 
	Nhu cầu năm 2020

	
	
	Phòng học
	Nhà bếp
	Công trình vệ sinh
	Công trình 
nước sạch
	Nhu cầu cơ sở vật chất 2020
	Nhu cầu kinh phí (triệu đồng)

	
	
	Tổng số
	Kiên cố
	Bán kiên cố
	Phòng tạm
	Phòng học
nhờ, mượn
	Số phòng học còn thiếu
	
	
	
	Nhà bếp
	Nước sạch
	Phòng học
	TBDH
	Tổng
	Nhà bếp
	Nước sạch
	Phòng học
	TBDH

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1
	Lâm Bình
	103
	55
	43
	3
	2
	1
	11
	80
	54
	5
	4
	5
	11
	3.833
	500
	200
	2.352
	781

	2
	Na Hang
	162
	69
	58
	35
	0
	5
	48
	118
	83
	14
	2
	10
	21
	7.752
	1.400
	100
	4.761
	1.491

	3
	Chiêm Hóa
	340
	120
	182
	23
	15
	25
	78
	218
	99
	6
	8
	3
	27
	4.215
	600
	400
	1.298
	1.917

	4
	Hàm Yên
	308
	125
	143
	14
	26
	14
	60
	194
	90
	14
	14
	8
	52
	9.256
	1.400
	700
	3.464
	3.692

	5
	Yên Sơn
	556
	122
	315
	11
	108
	0
	74
	187
	90
	3
	1
	1
	10
	1.489
	300
	50
	429
	710

	6
	Sơn Dương
	484
	88
	333
	26
	37
	11
	76
	390
	179
	 
	 
	24
	18
	11.378
	 
	 
	10.100
	1.278

	7
	TP. Tuyên Quang
	237
	191
	25
	18
	3
	11
	18
	165
	35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng 
	2.190
	770
	1.099
	130
	191
	67
	365
	1.352
	630
	42
	29
	51
	139
	37.923
	4.200
	1.450
	22.404
	9.869






	Biểu 04

	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÒNG HỌC MẦM NON NĂM 2020

	(Kèm theo Kế hoạch số: 30/KH-UBND ngày 12/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)


	TT
	Huyện, thành phố
	Số phòng học 
xây dựng
(phòng)
	Dự toán kinh phí xây dựng (triệu đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó: nguồn vốn ngân sách tỉnh
	

	 
	Tổng 
	51
	22.404
	22.404
	 

	1
	HUYỆN LÂM BÌNH
	5
	2.352
	2.352
	 

	1.1
	Trường Mầm non Xuân Lập
	2
	 
	 
	 

	 
	Điểm trường Khuổi Củng B
	1
	 
	 
	 

	 
	Điểm trường Khuổi Củng A
	1
	 
	 
	 

	1.2
	Trường Mầm non Hồng Quang
	2
	 
	 
	 

	 
	Điểm trường Thượng Minh
	1
	 
	 
	 

	 
	Điểm trường Khuổi Soan
	1
	 
	 
	 

	1.3
	Trường Mầm non Phúc Yên
	1
	 
	 
	 

	 
	Điểm trường Khau Cau
	1
	 
	 
	 

	2
	HUYỆN NA HANG
	10
	4.761
	4.761
	 

	2.1
	Trường Mầm non Thanh Tương
	2
	 
	 
	 

	 
	Điểm trường Bắc Danh
	1
	 
	 
	 

	 
	Điểm trường Cổ Yểng
	1
	 
	 
	 

	2.2
	Trường Mầm non Năng Khả
	2
	 
	 
	 

	 
	Điểm trường Nà Chác
	1
	 
	 
	 

	 
	Điểm trường Nà Chao
	1
	 
	 
	 

	2.3
	Trường Mầm non Thượng Nông
	2
	 
	 
	 

	 
	Điểm trường chính
	1
	 
	 
	 

	 
	Điểm trường Nà Ca
	1
	 
	 
	 

	2.4
	Trường Mầm non Khâu Tinh
	2
	 
	 
	 

	 
	Điểm trường chính
	1
	 
	 
	 

	 
	Điểm trường Phiêng Lủng
	1
	 
	 
	 

	2.5
	Trường Mầm non Côn Lôn
	1
	 
	 
	 

	 
	Điểm trường Lũng Vài
	1
	 
	 
	 

	2.6
	Trường Mầm non Thượng Giáp
	1
	 
	 
	 

	 
	Điểm trường chính
	1
	 
	 
	 

	3
	HUYỆN CHIÊM HÓA
	3
	1.298
	1.298
	 

	3.1
	Trường Mầm non Tân An
	1
	 
	 
	 

	 
	Điểm trường chính
	1
	 
	 
	 

	3.2
	Trường Mầm non Yên Lập
	1
	 
	 
	 

	 
	Điểm trường Bắc Cá
	1
	 
	 
	 

	3.3
	Trường Mầm non Tân Thịnh
	1
	 
	 
	 

	 
	Điểm trường Phúc Thượng
	1
	 
	 
	 

	4
	HUYỆN HÀM YÊN
	8
	3.464
	3.464
	 

	4.1
	Trường Mầm non Bạch Xa 
	1
	 
	 
	 

	 
	Điểm Làng Ẻn 
	1
	 
	 
	 

	4.2
	Trường Mầm non Hùng Đức 
	2
	 
	 
	 

	 
	Điểm trường chính 
	1
	 
	 
	 

	 
	Điểm Khánh Xuân 
	1
	 
	 
	 

	4.3
	Trường Mầm non Yên Phú 
	2
	 
	 
	 

	 
	Điểm trường chính 
	1
	 
	 
	 

	 
	Điểm Thôn 2 Minh Phú 
	1
	 
	 
	 

	4.4
	Trường Mầm non Minh Hương 
	2
	 
	 
	 

	 
	Điểm trường Thôn 1 Minh Tiến 
	1
	 
	 
	 

	 
	Điểm Thôn 12 Minh Quang 
	1
	 
	 
	 

	4.5
	Trường Mầm non Bình Xa 
	1
	 
	 
	 

	 
	Điểm trường chính
	1
	 
	 
	 

	5
	HUYỆN YÊN SƠN
	1
	429
	429
	 

	 
	Trường MN Tân Long
	 
	 
	 
	 

	 
	Điểm trường Xóm 3
	1
	 
	 
	 

	6
	HUYỆN SƠN DƯƠNG
	24
	10.100
	10.100
	 

	6.1
	Trường Mầm non Cấp Tiến
	1
	 
	 
	 

	 
	Điểm trường chính      
	1
	 
	 
	 

	6.2
	Trường Mầm non Chi Thiết
	1
	 
	 
	 

	 
	Điểm trường Khán Cầu
	1
	 
	 
	 

	6.3
	Trường Mầm non Đại Phú
	3
	 
	 
	 

	 
	Điểm trường Dũng Vi
	1
	 
	 
	 

	 
	Điểm trường Hải Mô
	1
	 
	 
	 

	 
	Điểm trường Cây Thông
	1
	 
	 
	 

	6.4
	Trường Mầm non Đồng Quý
	1
	 
	 
	 

	 
	Điểm trường Cây Táu
	1
	 
	 
	 

	6.5
	Trường Đông Thọ
	1
	 
	 
	 

	 
	Điểm trường Y Nhân
	1
	 
	 
	 

	6.6
	Trường Mầm non Hồng Lạc
	1
	 
	 
	 

	 
	Điểm trường Đình Lộng
	1
	 
	 
	 

	6.7
	Trường Lương Thiện
	1
	 
	 
	 

	 
	Điểm trường Đồng Tậu
	1
	 
	 
	 

	6.8
	Trường Mầm non Phúc Ứng
	1
	 
	 
	 

	 
	Điểm trường Tân Thịnh
	1
	 
	 
	 

	6.9
	Trường Mầm non Quyết Thắng
	1
	 
	 
	 

	 
	Điểm trường chính      
	1
	 
	 
	 

	6.10
	Trường Mầm non Sơn Nam
	2
	 
	 
	 

	 
	Điểm trường chính      
	2
	 
	 
	 

	6.11
	Trường Mầm non Tân Thanh
	1
	 
	 
	 

	 
	Điểm trường Nga Phụ
	1
	 
	 
	 

	6.12
	Trường Mầm non Thượng Ấm
	1
	 
	 
	 

	 
	Điểm trường Hồng Tiến
	1
	 
	 
	 

	6.13
	Trường Mầm non Trung Yên
	1
	 
	 
	 

	 
	Điểm trường chính      
	1
	 
	 
	 

	6.14
	Trường Mầm non Tú Thịnh
	1
	 
	 
	 

	 
	Điểm trường chính      
	1
	 
	 
	 

	6.15
	Trường Mầm non Văn Phú
	1
	 
	 
	 

	 
	Điểm trường Tân Thành
	1
	 
	 
	 

	6.16
	Trường Mầm non Vân Sơn
	1
	 
	 
	 

	 
	Điểm trường chính      
	1
	 
	 
	 

	6.17
	Trường Mầm non Vĩnh Lợi
	5
	 
	 
	 

	 
	Điểm trường chính      
	3
	 
	 
	 

	 
	Điểm trường Vân Thành
	1
	 
	 
	 

	 
	Điểm trường Cây Đa
	1
	 
	 
	 




















	Biểu 05

	KẾ HOẠCH CẤP ĐỒ DÙNG, THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU MẦM NON NĂM 2020

	(Kèm theo Kế hoạch số: 30/KH-UBND ngày 12/ 3 /2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

	
	
	
	
	
	

	TT
	Huyện, thành phố
	Số nhóm trẻ hiện có (nhóm)
	Số trẻ nhà trẻ hiện có (trẻ)
	Nhu cầu 
đồ dùng, TBDH
(bộ)
	Ghi chú

	 
	Tổng
	159
	3.349
	139
	 

	1
	HUYỆN LÂM BÌNH
	11
	275
	11
	 

	1.1
	Trường Mầm non Thượng Lâm
	1
	25
	1
	 

	 
	Điểm trường Khuôn Hon
	1
	25
	1
	 

	1.2
	Trường Mầm non Lăng Can
	1
	25
	1
	 

	 
	Điểm trường Bản Kè
	1
	25
	1
	 

	1.3
	Trường Mầm non Phúc Yên
	2
	50
	2
	 

	 
	Điểm trường chính
	1
	25
	1
	 

	 
	Điểm trường Khau Cau
	1
	25
	1
	 

	1.4
	Trường Mầm non Xuân Lập
	1
	25
	1
	 

	 
	Điểm trường chính
	1
	25
	1
	 

	1.5
	Trường Mầm non Bình An
	2
	50
	2
	 

	 
	Điểm trường chính
	1
	25
	1
	 

	 
	Điểm trường Phiêng Luông 
	1
	25
	1
	 

	1.6
	Trường Mầm non Thổ Bình
	2
	50
	2
	 

	 
	Điểm trường chính
	1
	25
	1
	 

	 
	Điểm trường Nà Bó
	1
	25
	1
	 

	1.7
	Trường Mầm non Hồng Quang
	2
	50
	2
	 

	 
	Điểm trường chính
	1
	25
	1
	 

	 
	Điểm trường Thượng Minh
	1
	25
	1
	 

	2
	HUYỆN NA HANG
	25
	432
	21
	 

	2.1
	Trường Mầm non Thanh Tương
	3
	53
	2
	 

	 
	Điểm trường Yên Thượng
	2
	44
	1
	 

	 
	Điểm trường Bắc Danh
	1
	9
	1
	 

	2.2
	Trường Mầm non Hoa Mai
	4
	90
	2
	 

	 
	Điểm trường chính
	3
	69
	1
	 

	 
	Điểm trường Hà Vị
	1
	21
	1
	 

	2.3
	Trường Mầm non Năng Khả
	2
	44
	2
	 

	 
	Điểm trường chính
	1
	29
	1
	 

	 
	Điểm trường Nà Chác
	1
	15
	1
	 

	2.4
	Trường Mầm non Sơn Phú
	2
	22
	2
	 

	 
	Điểm trường chính
	1
	9
	1
	 

	 
	Điểm trường Nà Mu
	1
	13
	1
	 

	2.5
	Trường Mầm non Đà Vị
	2
	46
	2
	 

	 
	Điểm trường chính
	1
	38
	1
	 

	 
	Điểm trường Bắc Lè
	1
	8
	1
	 

	2.6
	Trường Mầm non Yên Hoa
	2
	24
	2
	 

	 
	Điểm trường chính
	1
	15
	1
	 

	 
	Điểm trường Bản Va
	1
	9
	1
	 

	2.7
	Trường Mầm non Thượng Nông
	3
	33
	2
	 

	 
	Điểm trường chính
	2
	24
	1
	 

	 
	Điểm trường Nà Ca
	1
	9
	1
	 

	2.8
	Trường Mầm non Sinh Long
	1
	11
	1
	 

	 
	Điểm trường chính
	1
	11
	1
	 

	2.9
	Trường Mầm non Khâu Tinh
	1
	14
	1
	 

	 
	Điểm trường chính
	1
	14
	1
	 

	2.10
	Trường Mầm non Hồng Thái
	2
	35
	2
	 

	 
	Điểm trường chính
	1
	24
	1
	 

	 
	Điểm trường Nà Kiếm
	1
	11
	1
	 

	2.11
	Trường Mầm non Côn Lôn
	2
	39
	2
	 

	 
	Điểm trường chính
	1
	30
	1
	 

	 
	Điểm trường Lũng Vài
	1
	9
	1
	 

	2.12
	Trường Mầm non Thượng Giáp
	1
	21
	1
	 

	 
	Điểm trường chính
	1
	21
	1
	 

	3
	HUYỆN CHIÊM HÓA
	36
	910
	27
	 

	3.1
	Trường Mầm non Minh Quang
	3
	105
	2
	 

	 
	Điểm trường chính
	2
	70
	1
	 

	 
	Điểm trường Bản Đồn
	1
	35
	1
	 

	3.2
	Trường Mầm non Phúc Sơn
	2
	70
	1
	 

	 
	Điểm trường chính
	2
	70
	1
	 

	3.3
	Trường Mầm non Tân Mỹ
	2
	50
	1
	 

	 
	Điểm trường chính
	2
	50
	1
	 

	3.4
	Trường Mầm non Hùng Mỹ
	1
	24
	1
	 

	 
	Điểm trường thôn Rõm
	1
	24
	1
	 

	3.5
	Trường Mầm non Xuân Quang
	2
	50
	1
	 

	 
	Điểm trường chính
	2
	50
	1
	 

	3.6
	Trường Mầm non Bình Phú
	1
	30
	1
	 

	 
	Điểm trường chính
	1
	30
	1
	 

	3.7
	Trường Mầm non Kiên Đài
	1
	20
	1
	 

	 
	Điểm trường Làng Thẳm
	1
	20
	1
	 

	3.8
	Trường Mầm non Phú Bình
	1
	20
	1
	 

	 
	Điểm trường Bản Ho
	1
	20
	1
	 

	3.9
	Trường Mầm non Ngọc Hội
	1
	25
	1
	 

	 
	Điểm trường Đại Đồng
	1
	25
	1
	 

	3.10
	Trường Mầm non Yên Lập
	1
	25
	1
	 

	 
	Điểm trường Nà Ngận
	1
	22
	1
	 

	3.11
	Trường Mầm non Linh Phú
	1
	22
	1
	 

	 
	Điểm trường Pác Hóp
	1
	20
	1
	 

	3.12
	Trường Mầm non Tri Phú
	1
	22
	1
	 

	 
	Điểm trường Bản Ba
	1
	22
	1
	 

	3.13
	Trường Mầm non Kim Bình
	2
	43
	1
	 

	 
	Điểm trường chính
	2
	43
	1
	 

	3.14
	Trường Mầm non Bình Nhân
	1
	30
	1
	 

	 
	Điểm trường chính
	1
	30
	1
	 

	3.15
	Trường Mầm non Vinh Quang
	2
	51
	1
	 

	 
	Điểm trường chính
	2
	51
	1
	 

	3.16
	Trường Mầm non Nhân Lý
	1
	10
	1
	 

	 
	Điểm trường Đồng Cọ
	1
	10
	1
	 

	3.17
	Trường Mầm non Hòa An
	1
	25
	1
	 

	 
	Điểm trường Pá Cuồng
	1
	25
	1
	 

	3.18
	Trường Mầm non Trung Hòa
	1
	25
	1
	 

	 
	Điểm trường chính
	1
	26
	1
	 

	3.19
	Trường Mầm non Trung Hà
	1
	25
	1
	 

	 
	Điểm trường Lăng Chua
	1
	25
	1
	 

	3.2
	Trường Mầm non Hà Lang
	1
	33
	1
	 

	 
	Điểm trường chính
	1
	33
	1
	 

	3.21
	Trường Mầm non Tân An
	1
	24
	1
	 

	 
	Điểm trường chính
	1
	24
	1
	 

	3.22
	Trường Mầm non Tân Thịnh
	1
	25
	1
	 

	 
	Điểm trường Phúc Thượng
	1
	25
	1
	 

	3.23
	Trường Mầm non Phúc Thịnh
	1
	25
	1
	 

	 
	Điểm trường Tân Hòa
	1
	25
	1
	 

	3.24
	Trường Mầm non Yên Nguyên
	2
	50
	1
	 

	 
	Điểm trường chính
	2
	50
	1
	 

	3.25
	Trường Mầm non Hòa Phú
	3
	66
	1
	 

	 
	Điểm trường chính
	3
	66
	1
	 

	3.26
	Trường Mầm non Sao Mai
	1
	15
	1
	 

	 
	Điểm trường Vĩnh Phúc
	1
	15
	1
	 

	4
	HUYỆN HÀM YÊN
	49
	886
	52
	 

	4.1
	Trường Mầm non Yên Thuận
	3
	63
	2
	 

	 
	Điểm trường chính
	2
	38
	1
	 

	 
	Điểm trường Lục Khang
	1
	25
	1
	 

	4.2
	Trường Mầm non Bạch Xa
	2
	42
	2
	 

	 
	Điểm trường chính
	1
	21
	1
	 

	 
	Điểm trường Làng Ẻn
	1
	21
	1
	 

	4.3
	Trường Mầm non Minh Khương
	2
	14
	2
	 

	 
	Điểm trường Ngòi Họp
	1
	6
	1
	 

	 
	Điểm trường Thác Cái
	1
	8
	1
	 

	4.4
	Trường Mầm non Minh Dân
	2
	19
	3
	 

	 
	Điểm trường chính
	1
	16
	2
	 

	 
	Điểm trường Thác Đất
	1
	3
	1
	 

	4.5
	Trường Mầm non Phù Lưu
	5
	120
	5
	 

	 
	Điểm trường chính
	1
	23
	1
	 

	 
	Điểm trường Nghiệu
	1
	25
	1
	 

	 
	Điểm trường Pá Han
	1
	25
	1
	 

	 
	Điểm trường Mường
	1
	22
	1
	 

	 
	Điểm trường Nặm Lương
	1
	25
	1
	 

	4.6
	Trường Mầm non Tân Thành
	3
	46
	3
	 

	 
	Điểm trường Thuốc Hạ 
	1
	15
	1
	 

	 
	Điểm trường Thuốc Thượng
	1
	25
	1
	 

	 
	Điểm trường Việt Thành 3
	1
	6
	1
	 

	4.7
	Trường Mầm non Tân Yên
	4
	131
	4
	 

	 
	Điểm trường chính
	3
	100
	3
	 

	 
	Điểm trường Tân Cương
	1
	31
	1
	 

	4.8
	Trường Mầm non Yên Phú
	3
	40
	3
	 

	 
	Điểm trường Thôn 8 Minh Phú
	1
	20
	1
	 

	 
	Điểm trường Thôn 1, 2 Yên Lập
	1
	10
	1
	 

	 
	Điểm trường Thôn 3 Yên Lập
	1
	10
	1
	 

	4.9
	Trường Mầm non Yên Lâm
	2
	34
	2
	 

	 
	Điểm trường Tháng 10
	1
	14
	1
	 

	 
	Điểm trường Nắc Con
	1
	20
	1
	 

	4.10
	Trường Mầm non Bằng Cốc
	2
	24
	2
	 

	 
	Điểm trường Nhật Quang
	1
	14
	1
	 

	 
	Điểm trường Ngòi Yên
	1
	10
	1
	 

	4.11
	Trường Mầm non Nhân Mục
	1
	21
	2
	 

	 
	Điểm trường chính
	1
	21
	2
	 

	4.12
	Trường Mầm non Thành Long
	4
	34
	4
	 

	 
	Điểm trường chính
	1
	20
	1
	 

	 
	Điểm trường Đoàn Kết
	1
	5
	1
	 

	 
	Điểm trường Trung Thành 1
	1
	5
	1
	 

	 
	Điểm trường Trung Thành 4 
	1
	4
	1
	 

	4.13
	Trường Mầm non Thái Sơn
	3
	79
	3
	 

	 
	Điểm trường chính
	2
	57
	2
	 

	 
	Điểm trường T2 Thái Thủy
	1
	22
	1
	 

	4.14
	Trường Mầm non Bình Xa
	2
	45
	2
	 

	 
	Điểm trường chính
	2
	45
	2
	 

	4.15
	Trường Mầm non Minh Hương
	4
	21
	4
	 

	 
	Điểm trường Thôn 2 Minh Quang
	1
	2
	1
	 

	 
	Điểm trường Thôn 12 Minh Quang
	1
	12
	1
	 

	 
	Điểm trường Thôn 3 Minh Tiến
	1
	2
	1
	 

	 
	Điểm trường Thôn 8 Minh Tiến
	1
	5
	1
	 

	4.16
	Trường Mầm non Thái Hòa
	3
	61
	4
	 

	 
	Điểm trường chính
	1
	40
	2
	 

	 
	Điểm trường Khe Mon
	1
	15
	1
	 

	 
	Điểm trường Hồng Thái
	1
	6
	1
	 

	4.17
	Trường Mầm non Đức Ninh
	2
	40
	2
	 

	 
	Điểm trường Bình Minh
	1
	20
	1
	 

	 
	Điểm trường Cây Chanh
	1
	20
	1
	 

	4.18
	Trường Mầm non Hùng Đức
	2
	52
	3
	 

	 
	Điểm trường chính
	1
	40
	2
	 

	 
	Điểm trường Khánh Xuân
	1
	12
	1
	 

	5
	HUYỆN YÊN SƠN
	16
	345
	10
	 

	5.1
	Trường Mầm non Đội Bình
	1
	27
	1
	 

	 
	Điểm trường chính
	1
	27
	1
	 

	5.2
	Trường Mầm non Chân Sơn
	2
	26
	1
	 

	 
	Điểm trường chính
	2
	26
	1
	 

	5.3
	Trường Mầm non Lang Quán
	1
	27
	1
	 

	 
	Điểm trường chính
	1
	27
	1
	 

	5.4
	Trường Mầm non Phúc Ninh
	2
	51
	1
	 

	 
	Điểm trường chính
	2
	51
	1
	 

	5.5
	Trường Mầm non Lực Hành
	1
	27
	1
	 

	 
	Điểm trường chính
	1
	27
	1
	 

	5.6
	Trường Mầm non Kiến Thiết
	2
	40
	1
	 

	 
	Điểm trường chính
	2
	40
	1
	 

	5.7
	Trường Mầm non Xuân Vân
	2
	51
	1
	 

	 
	Điểm trường chính
	2
	51
	1
	 

	5.8
	Trường Mầm non Tân Long
	2
	40
	1
	 

	 
	Điểm trường chính
	2
	40
	1
	 

	5.9
	Trường Mầm non Thái Bình
	2
	32
	1
	 

	 
	Điểm trường chính
	2
	32
	1
	 

	5.10
	Trường Mầm non Tiến Bộ
	1
	24
	1
	 

	 
	Điểm trường chính
	1
	24
	1
	 

	6
	HUYỆN SƠN DƯƠNG
	22
	501
	18
	 

	6.1
	Trường Mầm non Cấp Tiến
	1
	26
	1
	 

	 
	Điểm trường chính
	1
	26
	1
	 

	6.2
	Trường Mầm non Đại Phú
	1
	25
	1
	 

	 
	Điểm trường Hải Mô
	1
	25
	1
	 

	6.3
	Trường Mầm non Đông Thọ 2
	1
	5
	1
	 

	 
	Điểm trường Y Nhân
	1
	5
	1
	 

	6.4
	Trường Mầm non Hợp Hòa
	3
	79
	2
	 

	 
	Điểm trường chính
	2
	54
	1
	 

	 
	Điểm trường Thanh Bình
	1
	25
	1
	 

	6.5
	Trường Mầm non Minh Thanh 
	1
	30
	1
	 

	 
	Điểm trường chính
	1
	30
	1
	 

	6.6
	Trường Mầm non Ninh Lai
	2
	29
	2
	 

	 
	Điểm trường Hoàng La 
	1
	25
	1
	 

	 
	Điểm trường Hoàng Tân
	1
	4
	1
	 

	6.7
	Trường Mầm non Phúc Ứng
	3
	75
	2
	 

	 
	Điểm trường chính
	2
	50
	1
	 

	 
	Điểm trường Tân Thịnh
	1
	25
	1
	 

	6.8
	Trường Mầm non Tân Thanh
	1
	25
	1
	 

	 
	Điểm trường chính
	1
	25
	1
	 

	6.9
	Trường Mầm non Hoa Sen
	1
	25
	1
	 

	 
	Điểm trường chính
	1
	25
	1
	 

	6.1
	Trường Mầm non Thiện Kế
	1
	25
	1
	 

	 
	Điểm trường chính
	1
	25
	1
	 

	6.11
	Trường Mầm non Thượng Ấm
	1
	25
	1
	 

	 
	Điểm trường Hồng Tiến
	1
	25
	1
	 

	6.12
	Trường Mầm non Trung Yên
	1
	20
	1
	 

	 
	Điểm trường chính
	1
	20
	1
	 

	6.13
	Trường Mầm non Vân Sơn
	1
	25
	1
	 

	 
	Điểm trường chính (Dộc Vầu)
	1
	25
	1
	 

	6.14
	Trường Mầm non Vĩnh Lợi
	4
	87
	2
	 

	 
	Điểm trường chính
	3
	62
	1
	 

	 
	Điểm trường Cây Đa
	1
	25
	1
	 


















